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1 DHK000004 ĐOÀN THỊ DIỆU ÁI 25/04/1997  2 25.15 0.5 25.75 D720101

2 TTN000010 HUỲNH TẤN ÁI 26/01/1996  1 23.5 1.5 25 D720101

3 DND000040 NGUYỄN THỊ LIÊN AN 14/10/1998  3 24.25 0 24.25 D720101

4 DDK000077 VŨ DUY AN 11/07/1998  2NT 23.5 1 24.5 D720101

5 TTN000137 HỒ THẾ ANH 15/12/1995  1 22.75 1.5 24.25 D720101

6 DHK000114 LÊ THỊ NGỌC ANH 04/04/1997  2NT 24.05 1 25 D720101

7 DHU000398 LÊ HOÀNG BẢO 18/05/1996  2 25.35 0.5 25.75 D720101

8 TLA001338 LÊ NGUYÊN BÌNH 21/02/1995  1 22.95 1.5 24.5 D720101

9 DHT000333 NGUYỄN VĂN BÌNH 03/09/1997  1 22.85 1.5 24.25 D720101

10 TTN001032 VÕ THỊ BẢO CHÂU 15/05/1997  1 23 1.5 24.5 D720101

11 DDS000510 TẠ THỊ KIM CHI 02/10/1998  2 23.75 0.5 24.25 D720101

12 DDK000747 VÕ THỊ NGỌC CHI 03/02/1997  1 23.15 1.5 24.75 D720101

13 DDK001129 NGUYỄN THỊ BÍCH DIỄM 06/10/1998  1 22.75 1.5 24.25 D720101

14 DQN001180 TRẦN THỊ MỸ DUNG 25/12/1998  1 22.75 1.5 24.25 D720101

15 DND001157 ĐẶNG QUANG DUY 15/07/1998  3 24.1 0 24 D720101

16 DHU001135 TRẦN AN DUY 26/02/1997  2 24.55 0.5 25 D720101

17 DDK001608 NGUYỄN MỸ DUYÊN 14/09/1997  2NT 24 1 25 D720101

18 DHU001326 LÊ VĂN TIẾN ĐẠT 25/02/1997  2 23.95 0.5 24.5 D720101

19 DQN001662 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 26/12/1997  1 23.3 1.5 24.75 D720101

20 DHU001404 NGUYỄN NHƯ ĐỊNH 15/03/1998  2 23.6 0.5 24 D720101

21 DHK001140 BÙI PHƯỚC ĐOÀN 16/08/1997  2 24 0.5 24.5 D720101

22 DND001634 LÊ VĂN THANH ĐỨC 07/07/1998  3 24.55 0 24.5 D720101

23 DND001672 TRẦN LÂM VĂN ĐỨC 01/01/1997  3 24.75 0 24.75 D720101

24 DHK001390 HỒ THỊ THU HÀ 24/07/1997  1 23.05 1.5 24.5 D720101

25 TDV004746 NGUYỄN THỊ HẠ 03/06/1997  2NT 22.95 1 24 D720101

26 DHT001140 NGUYỄN THỊ MỸ HÀ 19/10/1998  1 23 1.5 24.5 D720101

27 XDT001856 PHẠM THỊ HÀ 27/10/1998  1 22.85 1.5 24.25 D720101

28 TTN003232 TRẦN THỊ HÀ 10/05/1995  1 22.95 1.5 24.5 D720101

29 DQN002622 NGUYỄN HOÀNG GIA HÂN 16/12/1997  2 23.75 0.5 24.25 D720101

30 DDS002028 TRẦN QUỐC HẬN 02/02/1998  1 23.2 1.5 24.75 D720101

31 DND002035 NGUYỄN TRẦN DIỆU HẠNH 07/08/1998  3 24.6 0 24.5 D720101

32 TTN003572 VŨ THỊ HỒNG HẠNH 22/02/1998 01 1 21.55 3.5 25 D720101

33 NLS001954 LÊ KHÁNH HIỀN 18/10/1997  1 23 1.5 24.5 D720101

34 TTN004049 NGUYỄN THỊ HIỀN 06/04/1997  1 23.95 1.5 25.5 D720101

35 XDT002862 NGUYỄN TẤN HỔ 24/04/1998  1 23.3 1.5 24.75 D720101

36 DHU002432 ĐINH THỊ HIỆP HÒA 26/05/1997  2NT 22.95 1 24 D720101

37 DDK003649 PHAN MINH HOÀNG 10/10/1998  2NT 23.4 1 24.5 D720101

38 TTN005137 ĐINH XUÂN HÙNG 20/02/1997  1 23.3 1.5 24.75 D720101

39 DDK003887 LÊ SĨ HÙNG 11/11/1997  1 23.75 1.5 25.25 D720101

40 DND003448 TRẦN DUY HƯNG 28/09/1998  3 24.3 0 24.25 D720101

41 TTN005260 VÕ VĂN HÙNG 16/11/1998  1 23 1.5 24.5 D720101

42 DDK004295 LÊ THỊ NGỌC HƯƠNG 23/01/1998  1 23.2 1.5 24.75 D720101

43 DQN004041 NGUYỄN HIẾU HỮU 21/12/1997  2 25 0.5 25.5 D720101

44 DND003257 TRẦN NHẬT HUY 16/05/1998  3 24.2 0 24.25 D720101

45 DHU002912 VÕ ĐỨC HUY 07/04/1997  2 24.45 0.5 25 D720101

46 DDS003117 ĐẶNG TRỊNH QUỐC KHẢ 28/10/1998  2 23.9 0.5 24.5 D720101

47 DND003571 PHAN CHÂU KHA 05/08/1998  3 24.2 0 24.25 D720101

48 DQN004121 LƯU ĐỨC KHẢI 15/12/1997  2 24.35 0.5 24.75 D720101

49 DDK004609 NGUYỄN ĐỨC KHÔI 22/07/1995  2 23.5 0.5 24 D720101

50 DDS003305 NGUYỄN HUY KIỆT 24/08/1998  2 25.65 0.5 26.25 D720101

51 DHU003468 PHAN VĂN KỶ 17/04/1996  2NT 24.25 1 25.25 D720101

52 DND003982 HUỲNH DUY LÂM 30/05/1997 06 2NT 22.15 2 24.25 D720101

53 TDV009585 ĐÀO THỊ KHÁNH LINH 30/04/1998  2 23.5 0.5 24 D720101
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54 DDK005234 LÊ THỊ MỸ LINH 02/01/1998  2NT 24.95 1 26 D720101

55 DND004228 NGUYỄN DUY HOÀNG LINH 23/09/1996  3 24.7 0 24.75 D720101

56 DDK005281 NGUYỄN ĐẶNG TIỂU LINH 12/05/1996  2 23.55 0.5 24 D720101

57 GTS001263 NGUYỄN NHẤT BỘI LINH 20/12/1998  1 23.5 1.5 25 D720101

58 TDL004789 PHẠM MỸ LINH 26/11/1997  1 22.95 1.5 24.5 D720101

59 DDF001085 PHẠM THỊ MỸ LINH 10/05/1998  1 23.55 1.5 25 D720101

60 DDK005896 LƯU THỊ THANH LY 18/11/1997  1 22.5 1.5 24 D720101

61 TTN007798 ĐOÀN DUY MẠNH 08/02/1998  1 22.95 1.5 24.5 D720101

62 DND004940 TRẦN QUANG MINH 30/05/1998  3 24.05 0 24 D720101

63 DND005117 MAI NHẤT NAM 18/10/1997  3 25.05 0 25 D720101

64 DHU004750 NGUYỄN ĐỨC NHẬT NAM 20/01/1997  1 22.95 1.5 24.5 D720101

65 DDK006647 ĐẶNG THỊ THANH NGÂN 14/07/1998  1 22.8 1.5 24.25 D720101

66 TDV012531 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 23/07/1997  1 23.05 1.5 24.5 D720101

67 DND005466 NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC 10/04/1997  3 24.65 0 24.75 D720101

68 DND005494 PHÙNG MỸ NGỌC 14/03/1997  2 23.45 0.5 24 D720101

69 TDL006039 BÙI THỊ DIỄM NGUYÊN 04/01/1997  1 22.6 1.5 24 D720101

70 DDF001372 LƯƠNG THỊ THẢO NGUYÊN 01/09/1998  1 23.15 1.5 24.75 D720101

71 XDT005235 NGUYỄN HỮU KHÔI NGUYÊN 22/04/1998  2 24.1 0.5 24.5 D720101

72 DND005583 NGUYỄN NGỌC MINH NGUYÊN 16/11/1997  3 24.4 0 24.5 D720101

73 DDK007018 TRÀ HƯNG NGUYÊN 04/03/1997  2NT 23.5 1 24.5 D720101

74 DND005752 PHAN HỮU NHÂN 20/04/1996  3 24.5 0 24.5 D720101

75 DND005830 ĐỖ TUYẾT NHI 09/02/1997  1 22.65 1.5 24.25 D720101

76 DND005847 HUỲNH THỊ NHI 15/04/1997  3 24.45 0 24.5 D720101

77 TCT003499 NGUYỄN THỊ KHÁNH NHI 04/04/1997  2 24.95 0.5 25.5 D720101

78 DND005919 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 16/09/1997  3 24.15 0 24.25 D720101

79 DHU005680 PHAN PHƯỚC THÙY NHI 15/12/1997  2 23.9 0.5 24.5 D720101

80 NLS004800 ĐÀO THỊ CẨM NHUNG 24/06/1998  1 23 1.5 24.5 D720101

81 DQN007465 VÕ THỊ NỮ 08/03/1998  1 24.8 1.5 26.25 D720101

82 DDS005318 PHẠM THỊ XUÂN NƯƠNG 06/08/1998  1 22.95 1.5 24.5 D720101

83 TDL006912 NGUYỄN NHI PHÚC 10/10/1997  1 22.65 1.5 24.25 D720101

84 TSN005054 LÊ PHỤNG 16/06/1997  2 23.6 0.5 24 D720101

85 DDS005918 TRẦN NGUYỄN QUÂN 10/08/1997  2 23.65 0.5 24.25 D720101

86 DHU006744 TRẦN NHẬT QUANG 29/04/1997  2 23.7 0.5 24.25 D720101

87 TDV014711 ĐOÀN XUÂN QUÝ 06/01/1998  2 23.95 0.5 24.5 D720101

88 NLS005523 NGUYỄN THỊ THU QUYÊN 03/05/1997  1 23.35 1.5 24.75 D720101

89 XDT006683 TRẦN THỊ HOÀNG QUỲNH 27/02/1998  1 23.2 1.5 24.75 D720101

90 TTN011870 NGÔ ĐỨC TÂM 26/05/1998  1 22.55 1.5 24 D720101

91 DQN009032 NGUYỄN THU TÂM 28/09/1998  1 22.65 1.5 24.25 D720101

92 DQN009104 NGUYỄN TRẦN NHẬT TÂN 21/03/1998  2NT 24.5 1 25.5 D720101

93 DQN008963 NGUYỄN QUANG TẠO 01/01/1998  2NT 23.4 1 24.5 D720101

94 DND008072 NGUYỄN ANH THẮNG 13/06/1997  1 23.8 1.5 25.25 D720101

95 XDT007280 NGUYỄN CHÍ THÀNH 10/03/1998  1 23.15 1.5 24.75 D720101

96 DHU007713 ĐẶNG TRƯỜNG THẢO 29/03/1998  2NT 22.9 1 24 D720101

97 DND007903 NGUYỄN ĐÌNH DẠ THẢO 13/08/1997  3 23.9 0 24 D720101

98 DHU007998 LÊ PHƯỚC THI 09/06/1998  2 24.55 0.5 25 D720101

99 DHS014310 CAO SỸ THIÊN 29/09/1997  1 23.05 1.5 24.5 D720101

100 DDF002029 TRẦN VÕ THÔNG 06/08/1998  1 22.9 1.5 24.5 D720101

101 DHS015102 LÊ THỊ MINH THƯ 30/12/1997  2 23.75 0.5 24.25 D720101

102 DQN010681 MAI VĂN THƯƠNG 05/09/1993  1 22.45 1.5 24 D720101

103 TTN013830 TRỊNH THỊ HOÀI THƯƠNG 24/04/1998  1 22.6 1.5 24 D720101

104 DHK006182 NGUYỄN THỊ THU THỦY 18/06/1997  2 24.4 0.5 25 D720101

105 TDV017850 NGUYỄN THỊ THỦY 19/01/1998  1 23.6 1.5 25 D720101

106 TTN013380 VĂN THỊ THÙY 20/06/1998  1 22.7 1.5 24.25 D720101

107 HDT017062 PHAN HUỲNH THUỶ TIÊN 27/08/1996  2NT 23.05 1 24 D720101

108 DND009034 NGUYỄN NGỌC THANH TOÀN 25/05/1998  3 24.35 0 24.25 D720101

109 DDS007948 NGUYỄN TẤN TOÀN 01/05/1997  2 24.5 0.5 25 D720101

110 DDS007954 PHẠM VĂN TOÀN 30/11/1997 06 2 22.45 1.5 24 D720101

111 DQN011437 NGUYỄN THÁI BẢO TRÂM 21/06/1997 06 1 22.2 2.5 24.75 D720101

112 DQN011345 NGUYỄN MINH TRẠNG 06/06/1994  2 24.45 0.5 25 D720101

113 DDK012054 DIỆP ĐÌNH TRÍ 24/02/1998  2 23.75 0.5 24.25 D720101
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114 DQN012020 NGUYỄN ÁI TRỰC 22/12/1998  2NT 24.35 1 25.25 D720101

115 DQN011881 NGUYỄN MAI ĐÔNG TRÚC 13/01/1998  2 23.95 0.5 24.5 D720101

116 DHU009458 ĐẶNG NGỌC CÔNG TUẤN 20/05/1998  2 25.6 0.5 26 D720101

117 DDF002393 LÊ MINH TUẤN 04/07/1998  1 22.8 1.5 24.25 D720101

118 TDL010418 NGỤY ANH TUẤN 24/04/1997  1 24.75 1.5 26.25 D720101

119 DDS008968 NGUYỄN ĐÌNH TƯỞNG 26/01/1998  2NT 23.55 1 24.5 D720101

120 DDK012903 NGUYỄN THỊ MINH TUYẾN 13/04/1997  2 23.5 0.5 24 D720101

121 DDS008877 TRÀ THỊ NGỌC TUYỀN 14/05/1998  2 24.45 0.5 25 D720101

122 DND010235 PHAN HÀ THẢO UYÊN 10/02/1998  3 24.3 0 24.25 D720101

123 DND010412 TRẦN THỊ TƯỜNG VI 22/01/1996 06 1 21.75 2.5 24.25 D720101

124 DND010473 NGUYỄN VĂN VIỆT 17/03/1996  2 23.85 0.5 24.25 D720101

125 DDS009445 TRẦN THẾ VŨ 20/03/1998  2 23.7 0.5 24.25 D720101

126 DND010691 TRẦN MINH VƯƠNG 09/04/1997  1 23.45 1.5 25 D720101

127 DDK014001 ĐẶNG TRƯỜNG XUÂN 22/09/1997  2NT 23.35 1 24.25 D720101

128 DHK000071 HỒ THỊ HẢO ANH 15/01/1997  2 20.8 0.5 21.25 D720501

129 NTH000408 NGUYỄN NGUYỆT ÁNH 25/06/1998  2 20.6 0.5 21 D720501

130 DND000265 PHẠM THỊ KIM ANH 17/07/1998  3 22.25 0 22.25 D720501

131 DHU000287 VÕ THỊ MINH ANH 10/01/1997  2 20.55 0.5 21 D720501

132 QST001376 QUÁCH TRỌNG CHÂU 19/06/1997  3 22.1 0 22 D720501

133 DDS000476 LÊ THỊ CHI 19/11/1998  1 19.5 1.5 21 D720501

134 GTS000223 TRẦN ĐÌNH CHÍNH 03/11/1998  2 22.7 0.5 23.25 D720501

135 NLS000602 NGUYỄN THỊ THU CÚC 26/10/1998  1 20.1 1.5 21.5 D720501

136 DND000886 TRẦN VIẾT QUỐC CƯỜNG 04/01/1998  3 22.4 0 22.5 D720501

137 DND000892 VÕ MINH HUY CƯỜNG 25/03/1996  3 23.55 0 23.5 D720501

138 DDF000212 TRIỆU CÔNG DANH 22/11/1997  1 21.9 1.5 23.5 D720501

139 QST001849 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG DUNG 19/01/1996  1 20 1.5 21.5 D720501

140 TTN001823 TRƯƠNG THỊ THÙY DUNG 20/04/1998  1 19.35 1.5 20.75 D720501

141 DQN001273 PHAN VĂN DUY 20/07/1998  2 22.9 0.5 23.5 D720501

142 QSB002220 PHẠM THỊ ANH ĐÀO 08/02/1997  3 21.9 0 22 D720501

143 DDK001872 HUỲNH QUỐC ĐẠT 19/01/1998  2NT 22.5 1 23.5 D720501

144 QST002827 HUỲNH THỊ ĐOAN 01/05/1996  2NT 19.8 1 20.75 D720501

145 TDV004363 TRỊNH THỊ GIANG 17/04/1998  2NT 20.05 1 21 D720501

146 NLS001485 NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU 02/03/1998  1 19.3 1.5 20.75 D720501

147 DDK002701 DƯƠNG THỊ HẢO 31/07/1997  1 19.5 1.5 21 D720501

148 TDL002656 ĐÀO THỊ THU HIỀN 19/05/1998  1 21.8 1.5 23.25 D720501

149 NLS001947 HÀ THỊ HIỀN 14/10/1998  1 19.3 1.5 20.75 D720501

150 DQN002853 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 29/11/1997  2NT 22.85 1 23.75 D720501

151 DHT001637 HOÀNG TRUNG HIẾU 11/09/1997  2 22.65 0.5 23.25 D720501

152 DND002677 TRƯƠNG THỊ QUỲNH HOA 06/12/1998 06 3 20.05 1 21 D720501

153 TDV006597 HỒ THỊ HOÀI 04/11/1995  2NT 20.85 1 21.75 D720501

154 TSN002185 VŨ THỊ THU HOÀI 22/12/1998  1 20.2 1.5 21.75 D720501

155 DND002816 NGUYỄN ANH QUỐC HOÀNG 23/04/1998  3 21.2 0 21.25 D720501

156 TTN005860 VŨ THỊ THU HƯƠNG 12/10/1997  1 19.2 1.5 20.75 D720501

157 DDS002732 LÊ XUÂN HUY 29/01/1998  1 22.3 1.5 23.75 D720501

158 HDT007468 LÊ THỊ HUYỀN 01/06/1998  1 21.2 1.5 22.75 D720501

159 DHS006963 TRẦN THỊ KHÁNH HUYỀN 02/10/1998  2NT 19.75 1 20.75 D720501

160 DDS003392 BÙI THỊ HỒNG KIM 19/07/1997  2 23.35 0.5 23.75 D720501

161 TTN006436 PHẠM THỊ LAN 22/04/1996  1 19.8 1.5 21.25 D720501

162 TDL004507 TRẦN THỊ MỸ LỆ 17/09/1997  1 19.55 1.5 21 D720501

163 DDF001054 NGUYỄN DIỆU LINH 21/04/1998  1 20.75 1.5 22.25 D720501

164 DDK005279 NGUYỄN ĐINH BẢO LINH 01/06/1998  2NT 22 1 23 D720501

165 TDV010004 NGUYỄN THỊ LINH 20/10/1998  1 19.7 1.5 21.25 D720501

166 TDV010089 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 29/10/1997  2NT 20.25 1 21.25 D720501

167 DDK005425 TRẦN THỊ ĐỨC LINH 22/03/1998  2 22.6 0.5 23 D720501

168 DND004716 NGUYỄN THỊ LÝ 22/07/1998  3 21.15 0 21.25 D720501

169 DDS004072 NGUYỄN THỊ TRÚC LY 01/04/1998  1 19.55 1.5 21 D720501

170 DHK003567 LÊ THỊ NHƯ MAI 25/08/1998  2 20.25 0.5 20.75 D720501

171 DDF001211 LÊ XUÂN MINH 21/05/1997  1 21 1.5 22.5 D720501

172 XDT004794 LƯƠNG THỊ HUỲNH MY 04/04/1996  1 21.3 1.5 22.75 D720501

173 DHT003431 NGUYỄN THỊ THÚY NGA 18/04/1997  2NT 22.45 1 23.5 D720501
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174 DDK006621 TRẦN THỊ THÚY NGA 04/11/1996  1 21.7 1.5 23.25 D720501

175 DND005452 NGUYỄN KHANH BẢO NGỌC 27/03/1998  3 20.95 0 21 D720501

176 DHU005176 LƯ BÁ BẢO NGUYÊN 14/11/1996  2 21.9 0.5 22.5 D720501

177 DDS004818 TRẦN THỊ DIỆU NGUYỆN 19/09/1998  2 20.4 0.5 21 D720501

178 DQN006754 LÊ THỊ NHẠN 23/11/1998  1 19.5 1.5 21 D720501

179 DND005837 ĐẶNG THỊ Ý NHI 23/07/1997  3 21.05 0 21 D720501

180 DDK007631 VÕ THỊ QUỲNH NHƯ 18/08/1997  2NT 21.5 1 22.5 D720501

181 DQN007504 HỒ THỊ NGỌC OANH 10/05/1998  1 19.25 1.5 20.75 D720501

182 DND006332 ĐỖ VĨNH PHÚ 16/03/1998  3 22.6 0 22.5 D720501

183 NLS005206 BÙI THỊ THANH PHƯƠNG 25/04/1998  1 20.6 1.5 22 D720501

184 DDK008214 ĐINH THỊ MAI PHƯƠNG 01/06/1998  2 21.15 0.5 21.75 D720501

185 DDS005880 NGUYỄN THANH QUANG 22/07/1998  2NT 21.3 1 22.25 D720501

186 XDT006800 VĂN THỊ SIM 10/12/1998  2NT 20.5 1 21.5 D720501

187 TTN011692 LÂM NGUYỆT SƯƠNG 22/08/1998  1 19.2 1.5 20.75 D720501

188 DND007405 NGUYỄN TẤN TÀI 20/12/1998  3 21.75 0 21.75 D720501

189 DHK005817 PHÙNG THỊ THẠCH THẢO 02/01/1997  1 19.6 1.5 21 D720501

190 DND008339 NGUYỄN BÌNH LINH THOẠI 04/01/1996  2 22.85 0.5 23.25 D720501

191 TDL009127 ĐÀM TRUYỀN ANH THƯ 15/03/1998  1 21.8 1.5 23.25 D720501

192 DDK010956 ĐỖ THỊ THƯ 08/01/1998  1 21.7 1.5 23.25 D720501

193 TDL008831 LÊ THỊ THU 31/10/1997  1 19.2 1.5 20.75 D720501

194 DHU008556 NGUYỄN THỊ TÂM THƯ 05/02/1998  2 22.2 0.5 22.75 D720501

195 DDF002085 HUỲNH THỊ KIM THÚY 08/02/1998 01 1 17.2 3.5 20.75 D720501

196 DND008517 LÊ THỊ THANH THỦY 06/03/1996  2 20.9 0.5 21.5 D720501

197 DDS007402 NGÔ THỊ NHƯ THỦY 11/06/1998  1 21.95 1.5 23.5 D720501

198 DDS007349 NGUYỄN THỊ THÙY 12/01/1998  1 19.65 1.5 21.25 D720501

199 HUI011455 TRƯƠNG THỊ THÚY 02/01/1996  1 22 1.5 23.5 D720501

200 DDS007849 MAI THỊ TIẾT 05/11/1997  1 20.6 1.5 22 D720501

201 DDK012031 NGUYỄN ĐOÀN BẢO TRÂN 22/12/1997  2 22.45 0.5 23 D720501

202 TND007636 NGUYỄN DƯƠNG TRANG 17/07/1996  2NT 20.95 1 22 D720501

203 DDK011786 NGUYỄN THỊ THU TRANG 07/08/1998  1 19.25 1.5 20.75 D720501

204 DQN011652 HỒ THỊ MỸ TRINH 26/02/1997  2NT 19.75 1 20.75 D720501

205 DDF002436 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 05/09/1998  1 19.6 1.5 21 D720501

206 DDK013033 CHUNG LÊ PHƯƠNG UYÊN 10/01/1998  1 21.4 1.5 23 D720501

207 NLS007942 RƠ CHÂM THÚY VÂN 19/12/1998 01 1 17.7 3.5 21.25 D720501

208 DHS017432 TRẦN THỊ HẢI VÂN 27/09/1998  1 19.5 1.5 21 D720501

209 DDS009163 NGUYỄN THỊ NHẬT VI 01/04/1998  1 19.15 1.5 20.75 D720501

210 TDV021065 LƯU SINH VIÊN 03/05/1998 01 1 17.2 3.5 20.75 D720501
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